BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục 
chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Căn cứ pháp lý:
Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng quy định: 
- Khoản 1: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây...”.

- Khoản 2: “…Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:
Hiện nay việc chấp thuận thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (TCTD phi ngân hàng) đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2002/TT-NHNN ngày 23/12/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính (Thông tư số 06/2002/TT-NHNN) và Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính (Thông tư số 06/2005/TT-NHNN).

Tuy nhiên các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi của TCTD phi ngân hàng tại các văn bản này hiện nay có một số quy định không phù hợp với Luật các TCTD, không phù hợp với thực tiễn công tác quản lý và chấp thuận thay đổi của TCTD phi ngân hàng. Do vậy, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng là cần thiết, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản trị, điều hành và hoạt động của các TCTD phi ngân hàng. 
II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Nguyên tắc xây dựng
- Tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan.
- Kế thừa có chọn lọc các nội dung quy định tại Thông tư số 06/2002/TT-NHNN, Thông tư số 06/2005/TT – NHNN, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

- Đơn giản, cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, thuận lợi đối với công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, cơ quan quản lý trong việc thực hiện, quản lý, giám sát và thanh tra.

2. Định hướng xây dựng

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD phi ngân hàng thực hiện thống nhất, phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng và thực tế hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
III. Kết cấu dự thảo Thông tư:
Dự thảo Thông tư bao gồm 03 Chương, 18 Điều, trong đó: 

- Chương 1 (từ Điều 1 đến Điều 4): Quy định chung bao gồm các điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc lập và gửi hồ sơ;
- Chương 2 (từ Điều 5 đến Điều 14): Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm: (i) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (ii) Mức vốn điều lệ; (iii) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; (iv) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại; (v) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 ngày làm việc, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng;
- Chương 3 (từ Điều 15 đến Điều 18): Tổ chức thực hiện, quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.
III. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
1. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư (Điều 1, 2)
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục NHNN chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định tại Điều 29 Luật các TCTD, cụ thể:

(i) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của TCTD phi ngân hàng;

(ii) Mức vốn điều lệ;
(iii) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

(iv) Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn; chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại;

(v) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá 01 ngày làm việc, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

Dự thảo Thông tư không quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng và chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên thị trường trong nước và nước ngoài theo quy định tại điểm c, điểm g khoản 1 Điều 29 Luật các TCTD, lý do:
- Nội dung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của TCTD phi ngân hàng đã được quy định tại dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD phi ngân hàng.

- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần.
2. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD phi ngân hàng 
2.1. Về việc thay đổi tên (Điều 5):

Hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận thay đổi tên của TCTD phi ngân hàng tại dự thảo Thông tư  được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên; văn bản của cơ quan có thẩm quyền TCTD phi ngân hàng thông qua việc thay đổi tên.

2.2. Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của TCTD phi ngân hàng (Điều 6, Điều 7)
a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính TCTD phi ngân hàng:
Dự thảo Thông tư quy định về thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở; văn bản thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; văn bản, tài liệu chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới; đồng thời bổ sung hồ sơ phải có kế hoạch chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động và trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và kế hoạch lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở mới đảm bảo đáp ứng các điều kiện trụ sở  theo quy định của pháp luật. 

b) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính do thay đổi địa giới quản lý hành chính: 

Trên thực tế đã phát sinh một số trường hợp TCTD phi ngân hàng đề nghị NHNN chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính do cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính. Việc điều chỉnh địa giới hành chính không làm thay đổi nơi đặt trụ sở chính chỉ làm thay đổi về địa chỉ đặt trụ sở chính và việc áp dụng hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi trụ sở chính đối với trường hợp này là không phù hợp. Từ thực tế nói trên, Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận trong trường hợp này được đơn giản hóa, cụ thể gồm: 
- Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa chỉ;

- Văn bản chứng minh hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi địa chỉ.

2.3. Thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động (Điều 8)
- Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 21) và Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 14/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21, trong đó đã quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục hướng dẫn việc chấp thuận đối với các hoạt động ngoại hối.

- Thông tư số 15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT- NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc bổ sung nội dung hoạt động của TCTD phi ngân hàng theo quy định từ Điều 108 đến Điều 116 Luật các TCTD.

Như vậy, sau khi rà soát, NHNN thấy chỉ còn các hình thức cấp tín dụng khác của công ty tài chính (quy định tại điểm g khoản 1 Điều 108 Luật Các TCTD) và hình thức cấp tín dụng khác của công ty cho thuê tài chính (khoản 7 Điều 112 Luật các TCTD) là chưa được hướng dẫn và cần phải có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận. Dự thảo Thông tư quy định đối với hình thức cấp tín dụng khác, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được thực hiện sau khi có hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngoài văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; Văn bản của cấp có thẩm quyền của TCTD phi ngân hàng thông qua việc thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; dự thảo Thông tư quy định TCTD phi ngân hàng phải có Đề án triển khai hình thức cấp tín dụng khác để NHNN có cơ sở xem xét, đánh giá khả năng triển khai hình thức cấp tín dụng mới của TCTD phi ngân hàng.
2.4. Thay đổi thời hạn hoạt động của TCTD phi ngân hàng (Điều 9)
Việc thay đổi thời hạn hoạt động thực tế chủ yếu là gia hạn thời hạn hoạt động của TCTD phi ngân hàng. Do vậy, ngoài các văn bản như quy định hiện nay (văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động và văn bản thông qua việc thay đổi thời hạn hoạt động), để có thông tin và cơ sở xem xét việc gia hạn thời hạn hoạt động đối với TCTD phi ngân hàng, Thông tư quy định TCTD phi ngân hàng phải có Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động của TCTD phi ngân hàng, bao gồm:

- Mục tiêu, chiến lược hoạt động từ khi thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn; đánh giá hiệu quả việc thực hiện chiến lược này đối với TCTD phi ngân hàng nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung;

- Đánh giá kết quả hoạt động trong 05 năm gần nhất, bao gồm các chỉ tiêu hoạt động chính liên quan đến cơ cấu nguồn vốn, sử dụng vốn và kết quả kinh doanh; tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Dự kiến mục tiêu, chiến lược hoạt động và kế hoạch kinh doanh cho 05 năm tiếp theo.

2.5. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá một (01) ngày làm việc của TCTD phi ngân hàng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng (Điều 10)
Ngoài yêu cầu TCTD phi ngân hàng phải có văn bản đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động và văn bản của cơ quan/người có thẩm quyền thông qua việc tạm ngừng hoạt động, Thông tư quy định TCTD phi ngân hàng phải có văn bản, tài liệu chứng minh sự cần thiết và thuyết minh các giải pháp thực hiện để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến quyền và lợi ích của khách hàng. 

2.6. Thay đổi vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng (Điều 11, 12)
a) Về việc thay đổi vốn điều lệ của các TCTD phi ngân hàng:
Dự thảo Thông tư  chỉ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận để lại, quỹ thặng dư vốn cổ phần...), phát hành cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, từ nguồn chủ sở hữu, thành viên góp vốn cấp, góp thêm, không quy định về trường hợp giảm vốn điều lệ với lý do sau đây:
- Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 37 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán quy định nguồn để mua lại cổ phiếu gồm: “Thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật”. Với quy định về nguồn mua nêu trên, sẽ không còn trường hợp mua lại cổ phiếu nào dẫn đến việc giảm vốn điều lệ.
- Quy mô vốn của các TCTD phi ngân hàng tại Việt Nam hiện nay nhìn chung nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng sâu rộng.
- Chủ trương của NHNN hiện nay khuyến khích các TCTD nói chung, TCTD phi ngân hàng nói riêng tăng quy mô vốn để năng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
b) Trình tự, thủ tục chấp thuận tăng vốn điều lệ:
(i) Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận để lại, quỹ thặng dư vốn cổ phần...): Dự thảo Thông tư quy định thủ tục chấp thuận tăng vốn trong trường hợp này theo hướng đơn giản hóa chỉ gồm 01 bước: NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với mức vốn điều lệ khi TCTD phi ngân hàng nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.  

(ii) Đối với việc tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu, chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, nguồn do do chủ sở hữu, thành viên góp vốn góp thêm và giảm vốn điều lệ:

Điều 29 Luật các TCTD quy định thời gian NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi vốn điều lệ của TCTD là 40 ngày và sau khi được NHNN chấp thuận, TCTD phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn điều lệ; đồng thời giao NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi. 

Như trình bày ở trên, việc tăng vốn của TCTD phi ngân hàng, đặc biệt từ các nguồn không phải là nguồn vốn chủ sở hữu yêu cầu phải có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước (NHNN). Thực tế, TCTD phi ngân hàng có thể không tăng được hoặc không tăng đủ mức vốn điều lệ theo kế hoạch đặt ra do phụ thuộc vào khả năng thực tế mua cổ phần của cổ đông/nhà đầu tư (đối với việc tăng vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng cổ phần từ việc phát hành cổ phiếu), việc góp vốn của thành viên góp vốn, việc cấp vốn của chủ sở hữu hoặc cũng có thể không được NHNN chấp thuận do cổ đông vi phạm giới hạn sở hữu cổ phần. Mặt khác, theo quy định tại Điều 14 Khoản 4 Luật Chứng khoán: Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Do vậy, Thông tư thiết kế quy trình chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ trong trường hợp này thực hiện theo 02 bước:
- Bước 1: Chấp thuận kế hoạch tăng vốn dự kiến của TCTD phi ngân hàng.  

- Bước 2: Quyết định sửa đổi Giấy phép về việc thay đổi mức vốn điều lệ của TCTD phi ngân hàng căn cứ vào kết quả tăng vốn thực tế. 

Tại bước 2, dự thảo Thông tư quy định thời gian để NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với việc thay đổi vốn điều lệ, vốn được cấp là 15 ngày, phù hợp với thời gian chấp thuận (40 ngày) quy định tại Điều 29 Luật các TCTD.
2.7. Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn (đối với TCTD phi ngân hàng là công ty TNHH hai thành viên trở lên) (Điều 13)
Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT - NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT- NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định điều kiện đối với bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn của TCTD phi ngân hàng.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp đối với TCTD phi ngân hàng TNHH hai thành viên trở lên theo hướng nhằm có đủ thông tin chứng minh việc đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành. 
2.8. Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại (Điều 14)
Như đã đề cập tại điểm 2.6 trên đây, mặc dù hiện Luật các TCTD chưa có quy định về điều kiện đối với cổ đông lớn, tuy nhiên Thông tư quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại vẫn dự kiến thiết kế theo hướng: ngoài yêu cầu cung cấp thông tin về sự dịch chuyển về cơ cấu của cổ đông lớn và việc tuân thủ các tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Luật các TCTD trước khi chấp thuận, còn yêu cầu cung cấp thông tin về tư cách pháp lý, về tình hình tài chính và người có liên quan của bên nhận chuyển nhượng để phục vụ công tác giám sát sau này. 
3. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 16)

Để đảm bảo tính liên tục của các quy định pháp lý về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi của TCTD phi ngân hàng, dự thảo Thông tư quy định TCTD phi ngân hàng đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận  thay đổi đầy đủ và hợp lệ  trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù hợp với quy định của phápluật tại thời điểm đó được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.


V. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

NHNN xin ý kiến đối với nội dung sau:

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật được giải trình tại điểm b (i) phần 2 (2.6) mục III Bản thuyết minh này (được quy định tại Điều 11 Dự thảo Thông tư).
Đây là việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, về bản chất việc tăng vốn từ nguồn này là việc điều chỉnh bút toán giữa các khoản mục trong vốn chủ sở hữu và thực tế không làm phát sinh thay đổi giá trị vốn vốn chủ sở hữu, do vậy, dự thảo Thông tư quy định theo hướng đơn giản hóa chỉ gồm 01 bước NHNN ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung mức vốn điều lệ sau khi TCTD nộp đủ hồ sơ.

Quy định này có ưu điểm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD phi ngân hàng trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Luật các TCTD “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ”.
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